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1 21004779 NGUYỄN HÒA AN 19/11/2003 Nữ Kinh Huyện Tứ Kỳ, Hải Dƣơng Dƣợc học 7720201 2NT B00 7.2 9 8.75 0.5 25.45

2 18013181 ĐÀO MAI ANH 09/11/2003 Nữ Kinh Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 D07 8.4 7.5 9.6 0.75 26.25

3 21004803 HÀ TRẦN PHƢƠNG ANH 28/10/2003 Nữ Kinh Huyện Ninh Giang, Hải Dƣơng Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.4 8.25 8.5 0.5 25.65

4 12001109 HOÀNG THỊ LAN ANH 22/09/2003 Nữ Tày Huyện Đại Từ, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8 7.5 7.25 2.75 25.50

5 16011340 LÊ THỊ LAN ANH 14/12/2003 Nữ Kinh Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 1 B00 9 7.75 8 0.75 25.50

6 25005772 LÊ THỊ VÂN ANH 12/10/2003 Nữ Kinh Huyện ý Yên, Nam Định Dƣợc học 7720201 2NT D07 8.2 8.25 9 0.5 25.95

7 10006516 NGUYỄN CHÂU ANH 18/10/2003 Nữ Kinh Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 B00 9 8.5 7.25 0.75 25.50

8 12008571 NGUYỄN TUẤN ANH 31/08/2002 Nam Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.2 9.25 8.25 0.25 25.95

9 15013229 PHẠM ĐỨC ANH 07/09/2003 Nam Kinh Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 7.6 8.75 8.25 0.75 25.35

10 18004454 PHẠM THỊ LAN ANH 01/07/2003 Nữ Kinh Huyện Lục Nam, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8 8.25 8.75 0.75 25.75

11 16007216 TRẦN LINH ANH 08/11/2003 Nữ Kinh Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 2NT A00 8.8 7.75 8.75 0.5 25.80

12 28020320 TRỊNH THỊ VÂN ANH 31/08/2003 Nữ Kinh Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8 8.5 0.5 25.60

13 09005439 TRƢƠNG THỊ HẢI ANH 05/01/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang Dƣợc học 7720201 1 D07 8.4 7.75 8.6 0.75 25.50

14 26021383 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 19/03/2003 Nữ Kinh Huyện Thái Thụy, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8 8.5 0.5 25.60

15 16012251 ĐINH THỊ ÁNH 20/08/2003 Nữ Kinh
Thành phố Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.2 8.5 8.25 0.25 25.20

16 08002928 LÊ THỊ MINH ÁNH 14/06/2002 Nữ Kinh Huyện Bảo Thắng, Lào Cai Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 7.5 8.5 0.75 25.35

17 01064246 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 16/04/2002 Nữ Kinh Huyện Phúc Thọ, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 A00 9 8.25 8.25 0.25 25.75

18 12002993 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 13/08/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 A00 8.4 8 8.75 0.25 25.40

19 15008185 TRIỆU THỊ NGỌC ÁNH 12/05/2003 Nữ Kinh Huyện Lâm Thao, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 8.5 8.25 0.5 26.05

20 01073643 TRỊNH NGỌC ÁNH 04/02/2003 Nữ Kinh Huyện Chƣơng Mỹ, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 D07 8.2 8.75 8 0.25 25.20

(Kèm theo Quyết định số: 1866/QĐ-ĐHYD ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên)
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21 19011720 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 17/12/2003 Nam Kinh Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Dƣợc học 7720201 2NT B00 9.2 8.25 7.5 0.5 25.45

22 12016283 CHU THỊ KIM CÚC 09/08/2003 Nữ Nùng Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 01 D07 8.4 8.5 7.8 2.75 27.45

23 43001067 NGUYỄN HỮU CƢỜNG 13/10/2003 Nam Kinh Huyện Bù Đăng, Bình Phƣớc Dƣợc học 7720201 1 B00 7.8 7.75 9.25 0.75 25.55

24 10006528 HOÀNG NGỌC CHÂM 22/10/2003 Nữ Tày Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.8 7.75 7 2.75 25.30

25 08005398 GIÀNG SEO CHẨN 09/09/2003 Nam Mông
Huyện Mƣờng Khƣơng, Lào 

Cai
Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8.8 8.5 6.75 2.75 26.80

26 01049984 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 04/01/2003 Nữ Kinh Huyện Mê Linh, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 8 8.5 0.25 25.35

27 18018899 NGUYỄN MAI CHI 25/03/2003 Nữ Kinh
Thành phố Bắc Giang, Bắc 

Giang
Dƣợc học 7720201 2 D07 8 8.75 8.2 0.25 25.20

28 19005532 NGUYỄN THỊ LINH CHI 25/10/2003 Nữ Kinh Thị xã Từ  Sơn, Bắc Ninh Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8 8.5 0.25 25.55

29 26008065 NGUYỄN MINH CHIẾN 02/10/2003 Nam Kinh Huyện Hƣng Hà, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 8 8.25 0.5 25.55

30 12010429 NGUYỄN THỊ CHINH 22/08/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 8.25 8.5 0.75 26.10

31 16006900 NGUYỄN TIẾN DÂN 05/03/2003 Nam Kinh Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 8.5 7.75 0.75 25.40

32 10006553 VY NGỌC DIỆP 15/10/2003 Nữ Nùng Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 D07 7.4 8.25 8.4 2.75 26.80

33 08003539 HOÀNG THỊ KIM DUNG 18/11/2003 Nữ Tày Thành phố Lào Cai, Lào Cai Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 8.5 7.25 2.75 26.10

34 01058498 TRẦN NGỌC DUNG 30/08/2003 Nữ Kinh Huyện Ba Vì, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 8.25 8.5 0.25 25.40

35 18004489 PHẠM VĂN DŨNG 21/09/2003 Nam Kinh Huyện Lục Nam, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 7.5 9.25 0.75 25.90

36 15014376 VŨ CHÍ DŨNG 16/10/2003 Nam Kinh Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 A00 8.8 8 7.75 0.75 25.30

37 01050377 NGUYỄN TIẾN DUY 02/12/2002 Nam Kinh Huyện Sóc Sơn, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8 7.75 9.25 0.25 25.25

38 18006176 HÀ THỊ DUYÊN 04/12/2003 Nữ Kinh Huyện Lạng Giang, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 8.25 8 0.75 25.40

39 01045706 NGÔ BẠCH DƢƠNG 09/01/2003 Nữ Kinh Huyện Đông Anh, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 8.5 8.25 0.25 25.40

40 27010339 NGÔ HỒNG DƢƠNG 25/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Tam Điệp, Ninh 

Bình
Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 8.25 8.25 0.75 25.65

41 05005477 THÈN XUÂN DƢƠNG 18/02/2003 Nam Nùng Huyện Xín Mần, Hà Giang Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8.2 7.75 8.25 2.75 26.95

42 12015058 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 20/10/2003 Nam Kinh
Thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 A00 9.2 8.25 7.75 0.25 25.45

43 19001847 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 16/01/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Phong, Bắc Ninh Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 9 8 0.25 25.85

44 18004502 LƢƠNG THỊ ĐOAN 24/03/2003 Nữ Kinh Huyện Lục Nam, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 8 8.25 0.75 25.60

45 01058652 NGÔ VIỆT ĐỨC 30/08/2003 Nam Cao Lan Huyện Đồng Văn, Hà Giang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 8.25 6.75 2.75 25.35
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46 17014859 PHẠM LONG ĐỨC 30/10/2003 Nam Kinh
Thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 1 B00 7.8 9 8 0.75 25.55

47 01045783 DƢƠNG HỒNG GIANG 31/01/2003 Nữ Kinh Huyện Đông Anh, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8 8.25 0.25 25.30

48 12001444 ĐẶNG HÀ GIANG 28/05/2003 Nữ Tày
Huyện Lâm Bình, Tuyên 

Quang
Dƣợc học 7720201 1 01 D07 8 8.25 7.2 2.75 26.20

49 22010251 PHAN TRÀ GIANG 27/04/2003 Nữ Kinh Thị xã Mỹ Hào, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 8.25 8.75 0.25 25.65

50 26002854 BÙI THU HÀ 09/12/2003 Nữ Kinh Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 8 8 0.5 25.30

51 10007305 HOÀNG THỊ THU HÀ 21/04/2003 Nữ Tày Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.8 7.25 7.75 2.75 25.55

52 23002235 LÊ THỊ VIỆT HÀ 10/06/2003 Nữ Mƣờng Huyện Lạc Thủy, Hoà Bình Dƣợc học 7720201 1 01 A00 7.8 7.75 7.5 2.75 25.80

53 32000260 LÊ VIỆT HÀ 16/10/2003 Nam Kinh Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 8 8.75 0.5 25.45

54 17012903 NGUYỄN NGỌC HÀ 08/06/2003 Nữ Kinh
Thành phố Uông Bí, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 8.25 8.25 0.25 25.35

55 15000592 NGUYỄN VIỆT HÀ 03/02/2003 Nữ Kinh Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8.75 7.75 0.25 25.55

56 16006952 NGUYỄN HỮU HẢI 13/11/2003 Nam Kinh Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 1 B00 8.8 8.25 8.25 0.75 26.05

57 15007877 PHÙNG NGỌC HẢI 09/08/2003 Nam Kinh Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 7.5 8.75 0.75 25.20

58 22008311 LÊ THỊ HẠNH 17/12/2002 Nữ Kinh Huyện Khoái Châu, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8 8.5 0.5 25.60

59 08004193 NGUYỄN HỒNG HẠNH 20/07/2003 Nữ Dáy Huyện Si Ma Cai, Lào Cai Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8.2 6.75 8.25 2.75 25.95

60 12000260 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 17/05/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 A00 9 8.25 8 0.25 25.50

61 15008303 NGUYỄN DUY HÀO 14/10/2002 Nam Kinh Huyện Lâm Thao, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.4 8 8.75 0.5 25.65

62 27000575 ĐÀO THỊ MINH HẰNG 26/01/2003 Nữ Kinh Huyện Nho Quan, Ninh Bình Dƣợc học 7720201 1 D07 8 8.25 8.4 0.75 25.40

63 16006316 ĐỖ MINH HẰNG 18/03/2003 Nữ Kinh Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 1 D07 8.2 8.25 8.6 0.75 25.80

64 18019068 NGÔ THỊ THÚY HẰNG 19/04/2003 Nữ Kinh
Thành phố Bắc Giang, Bắc 

Giang
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8.75 7.5 0.25 25.30

65 01080330 NGUYỄN THANH HẰNG 14/06/2003 Nữ Kinh Huyện Hoài Đức, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 D07 8.4 8.5 8.2 0.25 25.35

66 22001767 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG 03/12/2003 Nữ Kinh Huyện Tiên Lữ, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2NT B00 9 7.75 8.5 0.5 25.75

67 12002149 NGUYỄN THỊ HIÊN 07/12/2003 Nữ Kinh
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 A00 8.4 8.25 8 0.75 25.40

68 18013298 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 06/11/2003 Nữ Kinh Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 8 8.5 0.75 25.45

69 17003934 TRẦN THU HIỀN 15/06/2003 Nữ Kinh
Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 2 B00 9 7.75 8.75 0.25 25.75

70 13001628 CAO VĂN HIẾU 28/07/2003 Nam Kinh Thành phố Yên Bái, Yên Bái Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 8 8.5 0.75 25.65
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71 18014683 LÊ VĂN HIẾU 20/05/2003 Nam Kinh Huyện Việt Yên, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 2NT B00 7.6 8 9.25 0.5 25.35

72 17014921 NGUYỄN MINH HIẾU 27/01/2003 Nam Kinh
Thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 7.75 8.75 0.75 25.65

73 13003482 NGUYỄN MAI HOA 04/07/2002 Nữ Kinh Thành phố Yên Bái, Yên Bái Dƣợc học 7720201 1 B00 7.6 8.25 9 0.75 25.60

74 48029726 PHẠM QUANG HOÀ 15/05/2003 Nam Kinh Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai Dƣợc học 7720201 1 D07 7.8 8.25 9 0.75 25.80

75 25003528 TRẦN THU HOÀI 01/01/2003 Nữ Kinh
Thành phố Nam Định, Nam 

Định
Dƣợc học 7720201 2NT A00 8.2 8.25 8.5 0.5 25.45

76 12002162 LÊ VĂN HOAN 14/05/2003 Nam Nùng
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 01 D07 7.6 6.25 8.6 2.75 25.20

77 15001212 ĐỖ HUY HOÀNG 08/01/2003 Nam Kinh Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8.75 8.25 0.25 26.05

78 22000553 TRẦN VIỆT HOÀNG 25/10/2003 Nam Kinh
Thành phố Hƣng Yên, Hƣng 

Yên
Dƣợc học 7720201 2 B00 8 8.5 8.5 0.25 25.25

79 13004515 NGUYỄN THỊ HUẾ 17/01/2003 Nữ Kinh Huyện Trấn Yên, Yên Bái Dƣợc học 7720201 1 A00 8.6 8.25 7.75 0.75 25.35

80 10005452 TRIỆU THỊ HUẾ 23/10/2002 Nữ Nùng Huyện Văn Quan, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 D07 8 6.75 9.4 2.75 26.90

81 12000366 BÙI ĐỨC HUY 27/09/2003 Nam Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 D07 7.6 8.5 9 0.25 25.35

82 30003908 NGUYỄN SỸ HUY 08/04/2003 Nam Kinh Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Dƣợc học 7720201 2NT D07 7.4 9.25 8.2 0.5 25.35

83 16002603 PHÙNG QUANG HUY 19/12/2003 Nam Kinh
Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
Dƣợc học 7720201 2NT B00 8 8.75 8.25 0.5 25.50

84 09000089 VI QUANG HUY 21/12/2003 Nam Tày Huyện Na Hang, Tuyên Quang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8 7.25 7.25 2.75 25.25

85 29025443 CAO LÊ HUYỀN 27/11/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Thành, Nghệ An Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 7.25 9 0.5 25.55

86 12015198 NÔNG THỊ KHÁNH HUYỀN 11/10/2003 Nữ Tày
Thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8.6 7.75 7.5 2.75 26.60

87 12002174 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 09/04/2003 Nữ Kinh
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 8.75 7.75 0.75 25.85

88 18019164 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 04/08/2003 Nữ Kinh
Thành phố Bắc Giang, Bắc 

Giang
Dƣợc học 7720201 2 B00 7.8 7.75 9.75 0.25 25.55

89 27007940 NGUYỄN PHƢƠNG HUYỀN 27/08/2003 Nữ Kinh Huyện Kim Sơn, Ninh Bình Dƣợc học 7720201 2NT D07 7.6 8.5 8.6 0.5 25.20

90 01080806
NGUYỄN VIẾT PHƢƠNG 

HUYỀN
06/05/2003 Nữ Kinh Huyện Hoài Đức, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 D07 8.8 8 9.6 0.25 26.65

91 17011272 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 30/11/2003 Nữ Kinh
Thị xã Quảng Yên, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 2 D07 7.8 8.5 9 0.25 25.55

92 13000673 TỐNG KHÁNH HUYỀN 01/12/2003 Nữ Kinh Thành phố Yên Bái, Yên Bái Dƣợc học 7720201 1 D07 8.6 8 8.2 0.75 25.55

93 17010161 TRẦN THỊ HẢI HUYỀN 07/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 2 D07 8 8.5 8.6 0.25 25.35

94 16000672 LÒ THẢO HƢƠNG 16/01/2003 Nữ Thái
Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
Dƣợc học 7720201 2 06 D07 8.2 8.25 7.6 1.25 25.30

95 24003406 PHẠM THANH HƢƠNG 11/07/2003 Nữ Kinh Thành phố Phủ Lý, Hà Nam Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8 8.25 0.5 25.35
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96 15005879 PHẠM THU HƢƠNG 12/11/2003 Nữ Kinh Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 8.75 7.75 0.75 25.65

97 26001223 RƢƠNG THỊ HƢƠNG 30/03/2001 Nữ Kinh
Thành phố Thái Bình, Thái 

Bình
Dƣợc học 7720201 2 B00 8 8 9.5 0.25 25.75

98 18014793 TRẦN LAN HƢƠNG 28/01/2003 Nữ Kinh Huyện Việt Yên, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.4 8.25 8.5 0.5 25.65

99 25009390 VŨ MAI HƢƠNG 07/03/2003 Nữ Kinh Huyện Nam Trực, Nam Định Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8.5 8.5 0.5 26.10

100 18007178 ĐỖ MAI HƢỜNG 23/10/2003 Nữ Kinh Huyện Lạng Giang, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 8 9 0.75 25.95

101 15005456 HOÀNG LÝ THÚY HƢỜNG 04/11/2002 Nữ Mƣờng Huyện Yên Lập, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.8 7.75 7.5 2.75 25.80

102 01052220 NGUYỄN VĂN HƢỞNG 14/04/2003 Nam Kinh Huyện Sóc Sơn, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 9 8 0.25 25.65

103 27000191 PHAN VĂN KHANG 24/09/2002 Nam Kinh Huyện Nho Quan, Ninh Bình Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 8.75 7.5 0.75 25.60

104 16007904 NGUYỄN THỊ LA 06/01/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8.25 8 0.5 25.35

105 38008986 BÙI THỊ HƢƠNG LAN 22/10/2003 Nữ Kinh Huyện Chƣ Sê, Gia Lai Dƣợc học 7720201 1 B00 8 8.25 8.75 0.75 25.75

106 22008399 ĐỖ THỊ LAN 29/06/2003 Nữ Kinh Huyện Khoái Châu, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2NT B00 9 8 8 0.5 25.50

107 10004205 HỨA THU LAN 16/11/2003 Nữ Tày Huyện Đình Lập, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8 7.25 8 2.75 26.00

108 15013469 TRẦN THỊ NGỌC LAN 09/04/2003 Nữ Kinh Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 7.25 9 0.75 25.20

109 01065450 MÙA THỊ LIÊN 25/06/2003 Nữ Hmông Huyện Trạm Tấu, Yên Bái Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.8 8.25 7.25 2.75 26.05

110 22000161 PHAN THÙY LIÊN 01/01/2003 Nữ Kinh
Thành phố Hƣng Yên, Hƣng 

Yên
Dƣợc học 7720201 2 D07 8.8 7.5 9.2 0.25 25.75

111 26011425 BÙI THỊ DIỆU LINH 02/11/2003 Nữ Kinh Huyện Đông Hƣng, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT D07 8.8 8 8.6 0.5 25.90

112 26020955 BÙI THỊ THẢO LINH 24/09/2003 Nữ Kinh Huyện Thái Thụy, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 8 8.75 0.5 25.45

113 08007227 HOÀNG KHÁNH LINH 06/12/2003 Nam Tày Huyện Văn Bàn, Lào Cai Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.2 7.5 8.5 2.75 25.95

114 12000509 LÊ THỊ THÙY LINH 17/07/2003 Nữ Tày
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 06 B00 8.6 7.5 8.25 1.25 25.60

115 10000894 LƢƠNG YẾN LINH 14/09/2003 Nữ Tày Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.4 7 7.75 2.75 25.90

116 22000170 NGUYỄN HOÀNG YẾN LINH 06/01/2003 Nữ Kinh Huyện Tiên Lữ, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 7.75 9 0.25 25.40

117 12000523 NGUYỄN MAI LINH 11/04/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 D07 8.4 7.75 9.2 0.25 25.60

118 12000529 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 05/12/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 B00 9.2 8.25 8.25 0.25 25.95

119 12007940 NGUYỄN THÙY LINH 10/11/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 D07 8.8 9 8.2 0.25 26.25

120 25018099 NGUYỄN THÙY LINH 14/03/2002 Nữ Kinh Huyện Hải Hậu, Nam Định Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8.5 8.25 0.5 25.85
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121 26014983 PHẠM THỊ THÙY LINH 26/07/2003 Nữ Kinh Huyện Kiến Xƣơng, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8.25 8 0.5 25.35

122 01030209 TRẦN PHƢƠNG LINH 27/04/2003 Nữ Kinh Quận Hoàng Mai, Hà Nội Dƣợc học 7720201 3 D07 8.6 8 9.2 0 25.80

123 16006499 TRIỆU THỊ KHÁNH LINH 09/06/2003 Nữ Kinh Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 1 D07 7.8 8.25 8.4 0.75 25.20

124 01057281 TRỊNH PHƢƠNG LINH 12/09/2003 Nữ Kinh Quận Hà Đông, Hà Nội Dƣợc học 7720201 3 D07 9 8.5 7.8 0 25.30

125 18010568 VŨ THỊ NGỌC LINH 18/11/2003 Nữ Kinh Huyện Tân Yên, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 06 B00 7.6 8.25 8 1.75 25.60

126 25004738 VŨ THỊ PHƢƠNG LINH 17/09/2003 Nữ Kinh Huyện Vụ Bản, Nam Định Dƣợc học 7720201 2NT D07 8 8.5 8.6 0.5 25.60

127 18002181 LUÂN THỊ HỒNG LĨNH 16/10/2003 Nữ Nùng Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.2 7.25 9 2.75 27.20

128 15014566 LÊ THỊ BÍCH LOAN 19/09/2003 Nữ Kinh Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 A00 9.6 7.5 8.25 0.75 26.10

129 25006729 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 19/03/2003 Nữ Kinh Huyện ý Yên, Nam Định Dƣợc học 7720201 2NT A00 9.2 7.25 8.5 0.5 25.45

130 12013912 CAO VĂN LONG 23/12/2002 Nam Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 8.5 8.75 0.25 26.10

131 28000464 LÊ CÔNG LONG 07/11/2003 Nam Kinh
Thành phố Thanh Hóa, Thanh 

Hoá
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8 8.5 0.25 25.55

132 17015041 PHẠM ĐỨC LONG 26/01/2003 Nam Kinh
Thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 1 B00 9 7.75 8.5 0.75 26.00

133 12006756 LƢU THỊ KIM LUYẾN 11/03/2003 Nữ Sán Dìu Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 9 6 2.75 25.35

134 22006284 ĐÀO THỊ ÁNH LY 24/08/2003 Nữ Kinh Huyện Kim Động, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2NT D07 7.6 8.25 9.8 0.5 26.15

135 12000572 TRẦN DƢƠNG KHÁNH LY 17/03/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 D07 9 7.75 8.8 0.25 25.80

136 15003403 CAO THỊ XUÂN MAI 02/07/2003 Nữ Kinh Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 2 D07 7.8 8.25 9.2 0.25 25.50

137 16002719 ĐÀO THỊ MAI 14/09/2003 Nữ Kinh Huyện Vĩnh Tƣờng, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 2NT A00 8.2 8.25 8.25 0.5 25.20

138 15004718 NGUYỄN PHƢƠNG MAI 25/10/2003 Nữ Mƣờng Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.8 8 7 2.75 25.55

139 28031006 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI 10/11/2003 Nữ Kinh Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá Dƣợc học 7720201 2NT A00 8.8 8.25 7.75 0.5 25.30

140 12003226 PHẠM THỊ SAO MAI 10/08/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 8.5 8.75 0.25 25.90

141 14004613 HÀ ĐỨC MẠNH 16/08/2003 Nam Thái Huyện Bắc Yên, Sơn La Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.8 7.5 7 2.75 26.05

142 15009537 VŨ ĐÌNH MẠNH 23/04/2003 Nam Kinh Huyện Lâm Thao, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.8 8 8 0.75 25.55

143 15005193 NGUYỄN THỊ MÂY 27/03/2003 Nữ Kinh Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 7.25 9 0.75 25.60

144 26009085 NGUYỄN TIẾN MINH 17/05/2003 Nam Kinh Huyện Đông Hƣng, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT 06 B00 8.4 7.75 7.75 1.5 25.40

145 26011044 NGUYỄN TRƢỜNG MINH 24/12/2003 Nam Kinh Huyện Đông Hƣng, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 8.25 8.25 0.5 25.20
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146 12012666 ĐÀO HÀ MY 07/07/2003 Nữ Tày Huyện Đại Từ, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8 7.25 7.5 2.75 25.50

147 15013542 NGUYỄN HUYỀN MY 05/05/2003 Nữ Kinh Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 8 8.5 0.75 25.45

148 01091458 NGUYỄN NGỌC MỸ 20/02/2003 Nữ Kinh Huyện Thƣờng Tín, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 8.5 8.5 0.25 25.85

149 15007992 CÁI PHƢƠNG NAM 04/01/2003 Nam Kinh Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 A00 9.2 7.5 8 0.75 25.45

150 10005120 HOÀNG ĐỨC NAM 06/07/2003 Nam Tày Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 A00 7.8 7.75 7.75 2.75 26.05

151 12013301 ĐÀO THÚY NGA 10/10/2003 Nữ Kinh Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 2 B00 9 8.5 8.25 0.25 26.00

152 01058828 ĐẶNG NGUYỆT NGA 05/12/2002 Nữ Kinh Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8 8.25 9.25 0.25 25.75

153 15012133 TRỊNH THỊ HẰNG NGA 02/11/2003 Nữ Kinh Huyện Thanh Ba, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 9 8 7.75 0.75 25.50

154 26003930 NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN 25/06/2003 Nữ Kinh Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT D07 8.2 8.75 8.2 0.5 25.65

155 09004620 PHẠM THỊ HỒNG NGÂN 01/04/2003 Nữ Kinh Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang Dƣợc học 7720201 1 B00 7.8 8.25 8.75 0.75 25.55

156 19016204 TRẦN THỊ NGHĨA 17/02/2003 Nữ Kinh Huyện Lƣơng Tài, Bắc Ninh Dƣợc học 7720201 2NT D07 8.4 8.75 8.4 0.5 26.05

157 01022948 ĐÀO BÍCH NGỌC 21/02/2003 Nữ Kinh Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Dƣợc học 7720201 3 D07 8.4 8 9.4 0 25.80

158 08004907 HÀ THỊ BÍCH NGỌC 23/12/2003 Nữ Kinh Huyện Bảo Thắng, Lào Cai Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 8 8.5 0.75 25.45

159 29026748 NGUYỄN LONG NGỌC 15/08/2003 Nam Kinh Huyện Quỳnh Lƣu, Nghệ An Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 7.5 8.75 0.5 25.55

160 17014567 CHU THỊ MINH NGUYỆT 08/04/2003 Nữ Kinh
Thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 1 B00 7.8 8.25 8.5 0.75 25.30

161 22007933 ĐÀM THỊ NGUYỆT 10/08/2003 Nữ Kinh Huyện Khoái Châu, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 8 9 0.5 25.70

162 62001795 LÙ THỊ NGUYỆT 01/09/2003 Nữ Thái Huyện Điện Biên, Điện Biên Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 8 7.5 2.75 25.85

163 18002755 NINH THỊ ÁNH NGUYỆT 20/12/2002 Nữ Tày Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.2 8 8 2.75 25.95

164 24006674 VŨ HỒNG NGUYỆT 02/09/2003 Nữ Kinh Huyện Thanh Liêm, Hà Nam Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 9 8.25 0.5 25.95

165 16008044 BÙI THỊ THANH NHÀN 10/06/2002 Nữ Kinh Huyện Vĩnh Tƣờng, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.4 8 8.5 0.5 25.40

166 21008292 NGUYỄN THỊ HÀ NHI 17/09/2002 Nữ Kinh Huyện Tứ Kỳ, Hải Dƣơng Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 8 8.5 0.5 25.80

167 15006024 CAO HỒNG NHUNG 06/01/2003 Nữ Kinh Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 A00 8 8 8.75 0.75 25.50

168 29031312 LÊ THỊ CẨM NHUNG 11/02/2003 Nữ Kinh Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 8.25 8.5 0.75 25.70

169 25001858 NGUYỄN HỒNG NHUNG 30/12/2003 Nữ Kinh
Thành phố Nam Định, Nam 

Định
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 9 8 0.25 25.65

170 12008912 NGUYỄN HỒNG NHUNG 19/06/2003 Nữ Kinh
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 A00 9 8 7.75 0.75 25.50
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171 15006028 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 16/09/2003 Nữ Kinh Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 7.75 8.5 0.75 25.20

172 13005030 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 23/01/2003 Nữ Tày Huyện Trấn Yên, Yên Bái Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7 7.75 7.75 2.75 25.25

173 10009418 PHƢƠNG BẢO NHƢ 23/11/2003 Nữ Nùng Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 7.5 8 2.75 25.85

174 22002405 VŨ THỊ MINH NHƢ 05/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Hƣng Yên, Hƣng 

Yên
Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8 8.5 0.5 25.60

175 12001807 MÔNG THỊ PHÒNG 16/08/2003 Nữ Nùng Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 A00 7.6 7 8.75 2.75 26.10

176 62006283 LÒ PHẾ PHỔNG 24/11/2003 Nữ Hoa Huyện Tủa Chùa, Điện Biên Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.6 7.5 6.75 2.75 25.60

177 24008317 CHU XUÂN PHÚ 07/06/2003 Nam Kinh Huyện Bình Lục, Hà Nam Dƣợc học 7720201 2NT A00 8.6 8.25 8 0.5 25.35

178 10001872 HOÀNG THỊ CÚC PHƢƠNG 16/01/2003 Nữ Tày Huyện Văn Quan, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8 7.75 7.25 2.75 25.75

179 15011134 NGUYỄN HÀ PHƢƠNG 17/07/2003 Nữ Kinh Huyện Lâm Thao, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8 8 9 0.75 25.75

180 15004784 NGUYỄN LÂM PHƢƠNG 25/10/2003 Nữ Mƣờng Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.8 8 7.25 2.75 25.80

181 15008039 NGUYỄN THẢO PHƢƠNG 15/09/2003 Nữ Kinh Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 8.25 8.5 0.75 26.10

182 18017881 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 06/01/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Dũng, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 A00 8 7.75 8.75 0.75 25.25

183 29011570 VÕ MAI PHƢƠNG 19/08/2003 Nữ Kinh
Huyện Thanh Chƣơng, Nghệ 

An
Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8.75 7.5 0.5 25.35

184 12006882 BÙI NGỌC PHƢỢNG 08/12/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 B00 8.8 8.5 8 0.75 26.05

185 15004797 TẠ KIM PHƢỢNG 05/05/2003 Nữ Kinh Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 9 8.5 7.75 0.75 26.00

186 28023079 LÊ MINH QUANG 09/01/2003 Nam Kinh Huyện Nông Cống, Thanh Hoá Dƣợc học 7720201 2NT B00 7.8 8 9 0.5 25.30

187 21000358 NGUYỄN MẠNH ANH QUÂN 19/04/2002 Nam Kinh Huyện Bình Giang, Hải Dƣơng Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 8.25 8.25 0.5 25.20

188 12006906 ĐẶNG THỊ QUYÊN 07/03/2002 Nữ Sán Dìu Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 7.25 7.75 2.75 25.35

189 18001659 NÔNG VĂN QUYỀN 25/08/2003 Nam Nùng Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8 6.75 8 2.75 25.50

190 26010020 NGUYỄN VĂN QUYẾT 31/01/2002 Nam Kinh Huyện Đông Hƣng, Thái Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.4 8.25 8.75 0.5 25.90

191 12003319 HOÀNG MAI QUỲNH 15/09/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 A00 8 9 8 0.25 25.25

192 15008059 LÊ BÙI NHƢ QUỲNH 29/08/2003 Nữ Kinh Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8 8.5 8 0.75 25.25

193 28032230 LÊ HƢƠNG QUỲNH 15/10/2003 Nữ Kinh Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.4 8 8.75 0.5 25.65

194 28015368 NGUYỄN THỊ QUỲNH 30/06/2003 Nữ Kinh Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hoá Dƣợc học 7720201 1 B00 8 7.75 9 0.75 25.50

195 19010255 NGUYỄN THỊ QUỲNH 19/09/2003 Nữ Kinh Huyện Quế Võ, Bắc Ninh Dƣợc học 7720201 2NT B00 9.2 8 8 0.5 25.70
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196 19000978 NGUYỄN THÚY QUỲNH 07/06/2003 Nữ Kinh Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8.75 7.75 0.25 25.55

197 03007533 PHẠM THỊ HƢƠNG QUỲNH 28/10/2003 Nữ Kinh Huyện Cát Hải, Hải Phòng Dƣợc học 7720201 1 B00 7.8 7.75 9.5 0.75 25.80

198 27006363 TRỊNH THỊ DIỄM QUỲNH 30/01/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Khánh, Ninh Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 8.25 8.25 0.5 25.20

199 17006740 VŨ HƢƠNG QUỲNH 20/01/2003 Nữ Kinh
Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 2 B00 7.8 8 9.25 0.25 25.30

200 11001283 DƢƠNG THỊ SEN 26/11/2003 Nữ Tày Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8 8 7.75 2.75 26.50

201 25006852 KHIẾU VĂN SƠN 30/03/2003 Nam Kinh Huyện ý Yên, Nam Định Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 7.75 8.5 0.5 25.55

202 25001223 NGUYỄN TRƢỜNG SƠN 30/03/2003 Nam Kinh
Thành phố Nam Định, Nam 

Định
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.2 8.75 8 0.25 25.20

203 13004731 NGUYỄN VĂN SƠN 11/09/2003 Nam Kinh Huyện Trấn Yên, Yên Bái Dƣợc học 7720201 1 B00 8.8 7.75 8.25 0.75 25.55

204 01059910 SÌNH A SÚA 19/03/2003 Nam Hmông Huyện Sìn Hồ, Lai Châu Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8 7.5 7.25 2.75 25.50

205 34006941 HOÀNG THỊ TÀI 19/10/2003 Nữ Kinh Huyện Quế Sơn, Quảng Nam Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.8 8.25 8 0.5 25.55

206 12016913 HÀ MINH TÂM 29/05/2002 Nam Kinh
Thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 A00 9.6 8.25 8.5 0.25 26.60

207 01063247 VŨ VIỆT TÂN 25/11/2003 Nam Kinh Huyện Ba Vì, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 8 9 0.25 25.65

208 25005048 PHẠM THỊ CẨM TÚ 27/10/2003 Nữ Kinh Huyện Vụ Bản, Nam Định Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 8.5 8.25 0.5 25.45

209 01087874 DƢ MINH TUÂN 09/05/2003 Nam Kinh Huyện Ứng Hòa, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 8.5 8 0.25 25.55

210 15014829 NGUYỄN HUY TUẤN 16/09/2003 Nam Kinh Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 8.8 8 7.75 0.75 25.30

211 01037450 LÊ XUÂN TÙNG 01/11/2003 Nam Kinh Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Dƣợc học 7720201 3 A00 9.2 8.25 8.25 0 25.70

212 12014307 DƢƠNG ÁNH TUYẾT 27/05/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 7.5 8.75 0.75 25.20

213 16011693 LỘC THỊ ÁNH TUYẾT 08/06/2003 Nữ Kinh Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 8.75 8 0.75 25.70

214 01061876 PHÙNG THỊ TUYẾT 17/08/2002 Nữ Kinh Huyện Ba Vì, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 8.5 8.75 0.25 25.90

215 16001583 HỒ THIÊN THẠCH 12/06/2003 Nam Kinh
Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
Dƣợc học 7720201 2 D07 8.4 8.25 9 0.25 25.90

216 15007337 ĐỖ QUỐC THÁI 05/11/2003 Nam Kinh Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 1 B00 9 7.75 8 0.75 25.50

217 12000822 NGUYỄN MINH THÁI 21/06/2003 Nam Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 06 A00 8.6 8 7.5 1.25 25.35

218 12011118 DƢƠNG THU THANH 12/07/2003 Nữ Kinh Huyện Đại Từ, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 07 A00 8.4 7.75 7.5 1.75 25.40

219 12003352 DƢƠNG THỊ PHƢƠNG THẢO 09/05/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 2 D07 8.6 8.25 8.6 0.25 25.70

220 08005019 ĐÀO NGUYÊN THẢO 24/10/2003 Nữ Kinh Thành phố Lào Cai, Lào Cai Dƣợc học 7720201 1 D07 8.4 8.25 8.2 0.75 25.60
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221 15003541 LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO 10/08/2003 Nữ Kinh Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Dƣợc học 7720201 2 B00 8.4 8.5 8.5 0.25 25.65

222 17004350 NGUYỄN HOÀNG THU THẢO 21/02/2003 Nữ Kinh
Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Dƣợc học 7720201 1 B00 7.8 7.75 9 0.75 25.30

223 12000851 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 24/05/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 D07 9 8 8.6 0.25 25.85

224 30014111 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 26/03/2003 Nữ Kinh Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh Dƣợc học 7720201 2NT A00 8.4 8.25 8.25 0.5 25.40

225 01085619 HOÀNG DUY THẮNG 27/06/2003 Nam Kinh Huyện Mỹ Đức, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 9 8 8 0.25 25.25

226 10002664 HÀ MẠNH THẾ 06/10/2003 Nam Tày Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 7.5 7.75 2.75 25.60

227 01096929 NGUYỄN THỊ THỊNH 02/10/2003 Nữ Kinh Huyện Mê Linh, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 8.25 8.25 0.25 25.35

228 23007778 BÙI THỊ THOA 13/01/2003 Nữ Mƣờng Huyện Kim Bôi, Hoà Bình Dƣợc học 7720201 1 01 A00 8.6 7.25 6.75 2.75 25.35

229 21014736 ĐỖ MINH THU 04/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Hải Dƣơng, Hải 

Dƣơng
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.2 7.75 9.25 0.25 25.45

230 12009014 LÊ THỊ MINH THU 31/08/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 D07 8.8 8.25 7.6 0.75 25.40

231 18013019 NGUYỄN HÀ THU 13/10/2003 Nữ Kinh Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.6 8.75 8 0.5 25.85

232 09000208 TRẦN THU THUỶ 15/09/2003 Nữ Tày Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.4 7.75 7.25 2.75 26.15

233 24003174 CHU THỊ THỦY 08/11/2003 Nữ Kinh Huyện Kim Bảng, Hà Nam Dƣợc học 7720201 2NT A00 8.6 7.75 8.75 0.5 25.60

234 62001148 HOÀNG THU THỦY 05/11/2003 Nữ Kinh
Thành phố Điện Biên Phủ, 

Điện Biên
Dƣợc học 7720201 1 B00 8 8.25 8.25 0.75 25.25

235 10003916 LƢỜNG THỊ THU THỦY 22/01/2003 Nữ Tày Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.6 8 8.25 2.75 26.60

236 19012322 HOÀNG THỊ MINH THÚY 08/08/2003 Nữ Kinh Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Dƣợc học 7720201 2NT D07 8.8 6.25 9.8 0.5 25.35

237 24009368 TRẦN THỊ PHƢƠNG THÚY 06/12/2003 Nữ Kinh Thị xã Duy Tiên, Hà Nam Dƣợc học 7720201 2 B00 8.8 9 8 0.25 26.05

238 22004167 VŨ THỊ THÚY 21/01/2003 Nữ Kinh Huyện Ân Thi, Hƣng Yên Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.2 9.25 7.75 0.5 25.70

239 12001952 CỔ DIỆU THƢƠNG 21/11/2003 Nữ Ngái
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.2 7.5 7.25 2.75 25.70

240 28030692 TRẦN THỊ THƢƠNG 30/12/2003 Nữ Kinh Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá Dƣợc học 7720201 2NT A00 9 8 7.75 0.5 25.25

241 12015508 NGUYỄN THỊ HƢƠNG TRÀ 12/02/2003 Nữ Kinh
Thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 9 8 0.25 25.85

242 21011294 BÙI THỊ THU TRANG 28/01/2003 Nữ Kinh Thị xã Kinh Môn, Hải Dƣơng Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 8.25 8 0.75 25.40

243 01097309 BÙI THÙY TRANG 21/02/2003 Nữ Kinh Huyện Mê Linh, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 B00 8.6 8.25 8.5 0.25 25.60

244 12006283 ĐÀO THÙY TRANG 13/03/2003 Nữ Kinh Huyện Định Hóa, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 7.5 9 0.75 25.85

245 12009040 KIM THỊ THÙY TRANG 08/04/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 A00 9.4 7.25 8.25 0.75 25.65



11

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu trường trú Ngành đào tạo

Mã 

ngành

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT

Mã 

TH

Điểm 

ƯT

Điểm 

trúng 

Điểm 

môn 1

Điểm 

môn 2

Điểm 

môn 

246 07002745 KHUẤT THỊ TRANG 06/04/2003 Nữ Kinh Huyện Than Uyên, Lai Châu Dƣợc học 7720201 1 A00 8.2 8.25 8.25 0.75 25.45

247 15006150 NGUYỄN KIỀU TRANG 11/12/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang Dƣợc học 7720201 1 D07 8 8.25 8.2 0.75 25.20

248 27000371 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRANG 29/08/2002 Nữ Kinh Huyện Nho Quan, Ninh Bình Dƣợc học 7720201 1 B00 8.8 7.75 8 0.75 25.30

249 12004269 PHẠM HOA TRANG 09/08/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 D07 8.8 7.75 8.8 0.25 25.60

250 09002157 VŨ HUYỀN TRANG 16/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Tuyên Quang, 

Tuyên Quang
Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 7.75 8.5 0.75 25.20

251 17002107 TRƢƠNG NGỌC TRÂM 20/09/2003 Nữ Kinh Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh Dƣợc học 7720201 2NT D07 7.6 8.25 9 0.5 25.35

252 12004982 MAI ĐỨC TRUNG 16/03/2003 Nam Kinh Huyện Đại Từ, Thái Nguyên Dƣợc học 7720201 1 B00 8.2 7.75 8.5 0.75 25.20

253 62004303 LÒ VĂN TRƢỜNG 19/10/2002 Nam Thái Huyện Mƣờng Ảng, Điện Biên Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7 7 8.5 2.75 25.25

254 18007538 ĐỒNG THỊ THU UYÊN 27/08/2003 Nữ Kinh Huyện Lạng Giang, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 A00 8.2 8 8.25 0.75 25.20

255 12009093 ĐẶNG THANH VÂN 05/11/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 1 B00 8.6 8 8 0.75 25.35

256 01002285 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 11/10/2003 Nữ Kinh Quận Ba Đình, Hà Nội Dƣợc học 7720201 3 D07 9 8.25 8.6 0 25.85

257 01087454 PHẠM THẢO VÂN 29/05/2002 Nữ Kinh Huyện Ứng Hòa, Hà Nội Dƣợc học 7720201 2 D07 9 8.25 8.4 0.25 25.90

258 18016855 TRẦN THỊ THANH VÂN 29/08/2002 Nữ Kinh Huyện Yên Dũng, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8.8 7.75 8 0.75 25.30

259 28030029 MAI QUANG VINH 01/07/2003 Nam Kinh Thành phố Hòa Bình, Hoà Bình Dƣợc học 7720201 2NT B00 8.4 8.25 8.75 0.5 25.90

260 18001897 NGUYỄN ĐỨC VINH 11/03/2003 Nam Sán Dìu Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.8 6.25 7.75 2.75 25.55

261 12001068 LÊ MINH VŨ 01/10/2003 Nam Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Dƣợc học 7720201 2 D07 8.4 8.5 8.2 0.25 25.35

262 28028633 CAO LÊ VY 21/07/2003 Nữ Kinh Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá Dƣợc học 7720201 2NT D07 8 8.5 8.2 0.5 25.20

263 18000546 NGUYỄN THỊ NHƢ Ý 06/02/2003 Nữ Cao Lan Huyện Sơn Động, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 01 B00 7.2 8 7.25 2.75 25.20

264 18015213 LÊ HẢI YẾN 19/09/2003 Nữ Kinh Huyện Việt Yên, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 2NT D07 8.6 7.5 8.6 0.5 25.20

265 14007140 LÒ THỊ YẾN 26/05/2003 Nữ Thái Huyện Mai Sơn, Sơn La Dƣợc học 7720201 1 01 B00 8.2 7 8 2.75 25.95

266 18006919 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 26/12/2003 Nữ Kinh Huyện Lạng Giang, Bắc Giang Dƣợc học 7720201 1 B00 8.4 8.75 8.25 0.75 26.15

Ấn định danh sách: 266 thí sinh./.


